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MAU NHAN SAN PHAM

Mẫu nhãn hộp
  

 

20ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

POVIDON
-/OD HD  
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Chỉ định: Bảo quản : Để nơi khô ráo, nhiệt
- Sát trùng da, niêm mạc trước khi độ không quá 3ŒC, tránh ánh sáng.
phẫu thuật, tiêm chích. - =
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết Tiêu chuẩn: TCCS
thương hở. SĐK:
-ma ué dụng cụ y khoa trước khi tiệt :

3a nam, ham da, hăm kẽ ngón
tay, ngónchân, nước ăn chân.

     
20ml DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

POVIDON
-/OD HD

 

    

 

    

Liều dùng - cách dùng, Chống ĐỂ XA TAM TAY TRE EM
chỉ định và các thông tin khác: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đọc kỹ bên trong tờ hướng dẫn TRƯỚC KHI DÙNG
sử dụng thuốc.

Sốlô SX: Sảnxuất tạiHà
S \4 ( 6 DƯƠINoy Sx 5 eer gu

HD : 3 ` ĐT/Fax: 0320.853848

 

  

Mẫu nhãn lọ

Tiêu chuẩn: TCCS

  

          

eid dinke Bảoquản :Nơi khôráo, nhiệt độ
- Sáttrùngda, niêm mạctrướckhi erg 98 0G,CetinBảng,lun dit Liềudùng - eách dùng, Chốngphẫu thuật, tiêm chích. chỉ định và cácthông tin khác:- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn Đọckỹbêntrongtờ hướng dẫn
vết thương hở. sử dụng thuốc.
- Tẩyuếdụngcụ ykhoa trước DEXA TAM TAYTRE EM
khi tiệt trùng. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ
- Bệnh nám, hăm da, hăm kẽ

ngón tay, ngón chân, nước SDK:
ăn chân. Số lô SX:

^ - NgaySX:_ cnsouccusns 2”

DUNG TRUGC KHI DUNG

@
H

PH
AR
MA

5 1Tfp2

 

https://trungtamthuoc.com/



 

POVIDON
- IOD HD
Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Liều dùng - Cách dùng:
- Sát trùng da, niêm mac: Tam
thuốc vào bông sạch bôi lên da
trước khi phẫu thuật, tiêm chích.
- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn
vết thương hở, vết mỗ sau phẫu

thuật: Tắm thuốc vào vải, gạc
sạch đắp lên vết bỏng, vết
thương hở, vết mỗ sau phẫu
thuật ngày 1 - 2 lần hoặc pha
loãng với nước sạch theo tỷ lệ

1/10 để rửa vết bỏng, vét thương
hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tay ué dung cy: pha loãng thuốc
với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để

ngâm dụng cụ 30 phút. Sau đó,

vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước
sạch, lau khô, đem tiệt trùng.

- Bệnh nắm, nước ăn chân: Tắm
thuốc vào bông sạch bôi lên vùng
da bị tổn thương ngày 1- 2 lần.

Tiêu chuẩn: TCCS

Bảo quản : Nơi khô ráo, nhiệt độ

không quá 30°C, tránh ánh sáng.

100ml

POVIDON
- 10D HD
Povidon iod 10%

DUNG DICH DUNG NGOAI

100ml

POVIDON
- 10D HD
Povidon iod 10%

DUNG DICH DUNG NGOAI

Thanh phan:

 

PHO KHANG KHUAN RONG

DE XA TAM TAY TRE EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

(Ô)HDPHARMA

CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
Diachỉ: 102ChiLang - TPHảiDương.

DT/Fax: 0320.3853848
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MAU NHAN SAN PHAM

Mẫu nhãn hộp

POVIDON
- 10D HD
Povidon iod 10%

DUNG DICH DUNG NGOAI

Chi dinh:
- Sát trùng da, niêm mạc trước

khi phẫu thuật, tiêm chích.

- Chăm sóc vét bỏng, sát khuẩn
vết thương hở.
- Tẩy uế dụng cụ y khoa trước
khi tiệt trùng.

- Bệnh nám, hăm da, hăm kẽ

ngón tay, ngón chân, nước ăn

chân.

Chống chỉ định và các thông
tin khác:

Đọc kỹ bên trong tờ hướng dẫn
sử dụng thuốc.

SĐK :

Số lô SX:

Ngay SX:

HD :

KHÔNG ĐƯỢQUỐNG

100ml

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

POVIDON
- !IOD HD

Povidon iod 10%

Chỉđịnh:
-Sáttrùngda, niêmmạctrướckhiphẫu

thuật,tiêmchích.
-Chămsócvétbỏng,sátkhuẩnvétthươnghở.
- Tayuédụngcụ ykhoatrướckhitiệttrùng.
-Bệnh

chân,nướcănchân.
Liềudùng -cáchdùng, Chốngchỉđịnhvà
cácthôngtinkhác:Đọckỹbêntrongtờhướng
dẫn sử dụngthuốc.

Tiêuchuẩn: TCCS
Bảoquản:Đểnơikhôráo,nhiệt độkhông
quá 30fC, tránh ánh sáng.
SDK:

@H0PHARMA

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
CÔNGTY CỔPHẦNDƯỢCVTYTHẢI DƯƠNG

102ChỉLăng -TPHảiDương.ĐT/Fax:0320.3853848. |

100ml

POVIDON
- IOD HD
Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

DIỆT:

VI KHUẨN, VIRUS,

NẤM, KÉN VÀ BÀO TỬ...

@HPHARMA

GÔNG.TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG
Dia’ehi; 102ChiLang - TPHảiDương.

QT/Fax: 0320.3853848

nắm, hăm da, hăm kẽ ngón tay, ngón

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG  ~
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POVIDON
- IOD HD

Povidon iod 10%

ANTISEPTIC SOLUTION

MẪU NHÃN SAN PHAM

Mẫu nhãn hộp
 

POVIDON
- 10D HD

Povidon iod 10%

ANTISEPTIC SOLUTION

 

  

- Sát trùng da, niêm mạc: Tắm
thuốc vào bông sạch bôi lên da

trước khi phẫu thuật, tiêm chích.

- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn
vết thương hở, vết mỗ sau phẫu
thuật: Tẳm thuốc vào vải, gạc |
sạch đắp lên vết bỏng, vét
thương hở, vết mổ sau phẫu
thuật ngày 1 - 2lần hoặc pha
loãng với nước sạch theo tỷ lệ
1/10 để rửa vét bỏng, vết thương
hở, vết mổ sau phẫu thuật.
- Tẩy uế dụng cụ: pha loãng thuốc
với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để
ngâm dụng cụ 30 phút. Sau đó,

vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước
sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nắm, nước ăn chân: Tắm
thuốc vào bông sạch bôi lên vùng
da bị tổn thương ngày 1- 2 lần.

Tiêu chuẩn: TCCS

 

OVIDON
- IOD HD

Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

 

Thành phần:
E0Widoni0d.... cac 50g
Tá dược vừa đủ............... 500ml

Chỉ định:
| - Sát trùng da, niêm mạc trước

khi phẫu thuật, tiêm chích.
- Chăm sóc vét bỏng, sát khuẩn
vết thương hở.
- Tẫy uế dụng cụ y khoa trước
khi tiệt trùng.
- Bệnh nám, ham da, ham kẽ
ngón tay, ngón chân, nước ăn

chân.

Chông chỉ định và các thôn

tinkhác:
Đọc kỹ bên trong tờ hướng
dẫn sử dụng thuốc.

TIÊU CHUẨN: TCCS

DE XA TAM TAY TRE EM

  
 

Bao quan: Noi khô ráo, nhiệt độ oTHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
không quá 30°C, tránh ánh sáng. spaced det

SDK:
Số lô SX:

(Ô)HDPHARMA Ngày SX: (Ô)HDPHARMA |
CONG TY CP DUOC VTYT HAI DUONG HD: CONG TY CP DƯỢC VTYT HẤFDƯỜNG =
102 Chỉ Lăng - TP Hải Dương. ĐT/Fax: 0320.853848 102 Chỉ Lăng - TP Hải Dương. ĐT/Bộ-Q320,863848 KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Mẫu nhãn trên lọ
"=¬.`ˆ``.`..........

Côngdụng:
500ML. -Sát‡rũng›ða/hiêmmạc trướckhi phẫu

TRuật điểm, đấích. 6
- Chănốcvétbỏng,sát khuẩn vét °
ffƯơng hở. Po

- IOD HD - Tẩyuế dụng cụ y khoatrước khitiệt |g
. . 0, trùng. +

Povidon iod 10% - Bệnh nắm, hămda, hămkẽngóntay, 3

a ngón chân, nước ăn chân.

DUNG DỊCH DŨNGNGOÀI Liều dùng -cách dùng, Chống chỉ định
và các=tin khác:oe kỹ bên trong

han: tờ hướngdẫnsử dụng thuốc.

BH See50g Sine Fae: Nel BG ie, NEOS deg
Tá dược vừa đủ.............. .500ml =thang:
DE XA TAM TAY TRE EM Ngày SX:
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HD:
TRƯỚC KHI DÙNG. (Ô)HDPHARMA x

CÔNGTY CP DƯỢCVTYTHẢI DƯƠNG |
KHÔNG DUOCUONG 102 Chi Lăng - TP Hải Dương. ĐT/Fax: 0320.853848
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HUONG DAN SU DUNG

POVIDON-IOD HD

Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài

Thành phan: Cho 1 lọ 20ml:

Povidon Iod .................. .................--.«sscc<c<<<scesereee .2,0g

Co rrer vđ 20ml

( Glycerol, Dinatri hydrophosphat, acid citric, Natri hydroxyd, kali iodid, nước cat)

Chi dinh:
   

- Sát trùng da, niêm mạc trước khi phẫu thuật, tiêm chích.

- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở.

- Tay ué dung cu y khoa trước khi tiệt trùng.

- Bénh nam, ham da, ham ké ngón tay, ngón chân, nước ăn chân.

Chống chỉ định:

- Tiền sử quá mẫn với iod.

- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp.

- Khi mang thai, thời kỳ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tháng tuổi chỉ dùng khi có

chỉ định chặt chẽ của thầy thuốc và phải dùng liều càng thấp càng tốt.

 

Tác dụng không mong muốn:

- Chế phẩm có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc dù thuốc ít kích ứng hơn iod tự do. Dùng

với vết thương rộng và vết bỏng nặng, có thể gây phản ứng toàn thân.

“Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”

Liều dùng - Cách dùng:

- Sát trùng da, niêm mạc: Tâm thuốc vào bông sạch bôi lên da trước khi phẫu thuật,

tiêm chích.

- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, vết mổ sau phẫu thuật: Tâm thuốc vào

vải, gạc sạch đắp lên vết bỏng, vết thương hở, vết mô sau phẫu thuật ngày 1 - 2 lần hoặc pha

loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để rửa vết bỏng, vết thương hở, vết mỗ sau phẫu thuật.

- Tẩy uế dụng cụ: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/10 để ngâm dụng cụ 30

phút. Sau đó, vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.

- Bệnh nấm, nước ăn chân: Tầm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tổn thương

ngày 1- 2 lần.
z A 2 AK eo yee x A ` z r

Tác động của thuôc khi lái xe và vận hành máy móc:
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Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Thận trọng:

- Tránh dùng trên vùng da rộng và lặp lại nhiều lần hoặc kéo dài.

- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử

suy thận, đối với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

Tương tác với các thuốc khác:

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein. Xà phòng không làm mất tác

dụng.

- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da.

- Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao, và các

thuốc sát khuẩn khác.

- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp.

Quá liều và xử trí :

Dùng chế phẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ gây nhiều tác

dụng không mong muốn, như vị kim loại; tăng tiết nước bọt; đau rát họng và miệng; mắt bị

kích ứng, sưng; đau dạ dày, ỉa chảy, khó thở do phù phổi... Có thể có nhiễm acid chuyên hóa,

tăng natri huyết và tổn thương thận.

Trong trường hợp uống nhằm một lượng lớn povidon - iod, phải điều trị triệu chứng và

hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.

Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS

Trình bày : Hộp 1 lọ 20ml, 100ml, 500ml, kèm hướng dẫn sử dụng.

_Chúý: - Không dùng quá liễu chỉ định.

- Đọc kỹ Sướng dẫn sử anginaesiae

PHO CUC TRUONG

Nguyen Vin Shank

   

https://trungtamthuoc.com/


